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TOÀ ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN ĐĂK GLEI                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   TỈNH KON TUM    

                             
Bản án số: 02/2017/DS - ST 

Ngày 27/9/2017   

    “V/v Tranh chấp đòi nợ tiền”                              

                    

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK GLEI TỈNH KON TUM 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm Phán - Chủ toạ phiên toà: B     r n  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.  n :   u  n    t    n   

2. Ông:       

- Thư ký phiên toà:  n       n    n –   ư ký  ò  án n ân dân  u  n Đ k 

Gle  tỉn   on  um 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đăk Glei tham gia phiên tòa:  n  

   Đ n     -   ểm sát v  n 

Ngày 27 tháng 9 n m 2017, t   Hộ  trườn  xét xử, trụ sở Toà án nhân dân 

 u  n Đ k Gle , tỉn   on  um, đưa ra xét xử sơ t ẩm côn  k    vụ án dân sự sơ 

thẩm t ụ lý số: 05/2017/TLST - DS  ngày 04 tháng 8 n m 2017 về “Tranh chấp 

đòi nợ tiền” t eo Qu  t địn  đư  vụ án r  xét xử số: 03/2017/QĐXXST - DS ngày 

13 tháng 9 n m 2017   ữ  các đươn  sự: 

-   u  n đơn:  n     Qu n   ; s n  n m 1954  

Đị  c ỉ:   ôn 5 t ị tr n  le   ,  u  n    c  , tỉn   on  um     m t . 

- Bị đơn:  n   r n Xuân X s n  n m 1963 v           ị  ; sinh n m 1963 ; 

B       ị   ủ  qu ền c o ôn   r n  uân   t  m     tố tụn         ủ  qu ền đề 

ngày 22/8/2017 , ôn   r n  uân   c  m t; 

        ác  ị đơn cùn  trú t  :   ôn 14 , x  Đ k  ,  u  n Đ k G, tỉn   on  um. 

-   ườ  c  qu ền l  , n     vụ l  n qu n:   ị   u  n   ị   ; s n  n m 1987  

Đị  c ỉ:   ôn 5 t ị tr n  le   ,  u  n    c  , tỉn   on  um     đơn x n 

v n  m t t   p   n tò  . 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 ron  đơn k ở  k  n đề n    02 t án  8 n m 2017,  ản tự k    n    29 t án  

8 n m 2017 v  tron  quá tr n    ả  qu  t vụ án, n u  n đơn ôn     Qu n    trình 

    n ư s u: 

  o t án  10 n m 2016 ông  r n  uân   c  t u  01 c   c má  đ o củ  ông 

   Quang K để s n l p m t   n  t   t ị tr n Đ k G,  u  n Đ k G. Sau khi t  n  

toán, t   ông X còn n  l   số t ền l  32.000.000 đ n    a m  i hai tri u đ n  ,   n 
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đ n n    20/12/2016  âm lịc   s  t  n  toán   t c o ôn   , đ n   n ôn    không 

trả số t ền trên cho ông K v  t  p tục   n  do         ị   v  t        n n    

23/03/2017  đ n n    26/6/2017  dươn  lịc   s  trả   t số t ền còn l   c o ôn   , 

ông K côn  n  n n    28/12/2016  âm lịc   con dâu ôn  l    u  n   ị    c  l n 

n   ôn    đò  t ền, ôn    đ  trả c o c ị   u  n   ị    số t ền l  4 200 000 đ n  

   n tri u hai tr m n h n đ n  , số t ền còn l   l  27 800 000 đ n   Hai m  i     

tri u tám tr m n h n đ n  , ông K đ  l n đò  n  ều l n n ưn  ôn    v n k ôn  

trả     v   ôn  K l m đơn k ở  k  n   u c u ôn   r n  uân   v          ị   

p ả  trả đủ số t ền còn l   l  27 800 000 đ n   Hai m  i     tri u tám tr m n h n 

đ n  .  

 ề p í   ị đơn ôn   r n  uân   tr n     : S u k    ò  án t ụ lý vụ án đ  

trực t  p tốn  đ t   ôn   áo t ụ lý vụ án, qu  quá tr n    ả  qu  t vụ án, ôn   r n 

Xuân X tr n      r : Do         ị     n côn  v  c n n ủ  qu ền l   c o ôn    

t  m     tố tụn    ả  qu  t vụ án   n    côn  n  n v o t án  10/2016 ông X c  

t u  má  đ o củ  ông K s n l p m t   n  t   t ị tr n Đ k G,  u  n Đ k G. S u k   

t  n  toán t   còn n  l   số t ền l  32 000 000 đ n    a m  i hai tri u đ n  , 

n ưn  đ n n    28/12/2016  âm lịc   t   ôn    đ  trả c o con dâu củ  ôn    l  

c ị   u  n   ị    số t ền l  4 200 000 đ n     n tri u hai tr m n h n đ n  ,    n 

nay còn n  l   ông K số t ền l  27 800 000 đ n   Hai m  i     tri u tám tr m 

n h n đ n   v  t   p   n tò   ôm n    ị đơn ôn   r n xuân     n đ n n    

15/4/2018 s  trả   t cho ông K số t ền n   tr n  

 ề p í  n ườ  c  qu ền l  , n     vụ l  n qu n c ị   u  n   ị   : Vì lý do 

công vi c n n c ị    c  đơn x n v n  m t t   p   n tò , t    ản tự k    n    

29/8/2017 c ị   u  n   ị    trình bày: N  y 28/12/2016 (âm lịc   c ị    c  lên 

 u  n Đ k G có vi c n n ôn    l   ố c  n  c  n   c ị    vào nhà ôn    v       

l   cho ông K số t ền còn l   l  32 000 000 đ n    a m  i hai tri u đ n  , ôn    

c  trả c o c ị    số t ền l  4 200 000 đ n     n tri u hai tr m n h n đ n  .   ị 

Th côn  n  n đ  n  n số t ền 4 200 000 đ n     n tri u hai tr m n h n đ n   từ 

ôn   , về số t ền n   c ị    đ  đư  l   c o ôn   , c ị    k ôn  c    u c u    

thêm. 

   v  , t   các  uổ   ò    ả  các đươn  sự k ôn  t ốn  n  t đư c v   n  u về 

v  c   ả  qu  t to n  ộ nộ  dun  vụ án, n n  ò  án l p    n  ản  ò    ả  k ôn  

thành v  đư  vụ án r  xét xử t eo qu  địn  củ  p áp lu t  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k   n    n cứu các t   l  u c  tron     sơ vụ án đư c t ẩm tr  t   p   n 

toà và trên cơ sở ý ki n củ  nguyên đơn ôn     Qu n    v   ị đơn  r n  uân   

 v  l  n ườ  đ   d  n t eo ủ  qu ền củ   ị đơn         ị  ) t   phiên toà và k t 

quả tranh lu n t   phiên toà,  ộ  đ n  xét xử n  n địn : 

[1].  ề p  n t ủ tục tố tụn :   n cứ k oản 3 Đ ều 26 củ  Bộ lu t tố tụn  dân 

sự; tr n  c  p   ữ  các đươn  sự l  tr n  c  p về    o dịc  dân sự, qu n    p áp 

lu t p ả    ả  qu  t “ i n đòi nợ tiền”,  ò  án t ụ lý   ả  qu  t vụ án l  đún  qu  

địn  củ  p áp lu t dân sự    n cứ k oản 1 Đ ều 7 t ôn  tư l  n tịc  số 
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04/2012/     –   S D   –    D   n    01/8/2012,    n k ểm sát n ân dân 

p ả  t  n   n  t  m     tố tụn   

 2   G  o dịc  dân sự   ữ  ôn     Qu n    v  ôn   r n  uân   d  n r  v o 

t án  10 n m 2016, tức l     o dịc  dân sự đ  t ực    n xon  trư c n    

01/01/2017, t eo qu  địn  t   Đ ều 688 củ  Bộ lu t dân sự n m 2015 t   áp dụn  

Bộ lu t dân sự n m 2005 để   ả  qu  t  

[3]. Vi c  ị đơn ôn   r n  uân   c  t u  má  đ o củ  n u  n đơn ôn     

Quang K để s n l p m t   n  l  đún  sự t  t  Bở  l , n u  n đơn cun  c p      

  n trả n  c  c ữ ký, c ữ v  t củ   ị đơn. Các đươn  sự đều t ừ  n  n đún  c ữ 

v  t, c ữ ký củ  m n  v  côn  n  n n , v  c các   n đươn  sự c  xác l p v n  ản 

    nộ  dun    n trả n  c  tron     sơ vụ án l   o n to n đún  p áp lu t, n u  n 

đơn   u c u  ò  án   ả  qu  t  uộc  ị đơn p ả  trả số t ền n  l  c  c n cứ v  c n 

đư c c  p n  n      p   n to  n u  n đơn ôn     Qu n    v n   ữ n u  n   u 

c u k ở  k  n  uộc  ị đơn p ả  trả số t ền l  27 800 000 đ n   Hai m  i     tri u 

tám tr m n h n đ n   

[4]. Về phía  ị đơn côn  n  n n  v  c  p n  n trả c o n u  n đơn số t ền n  

l  27 800 000 đ n   Hai m  i     tri u tám tr m n h n đ n  , n ưn  v   o n cản  

kin  t  k   k  n,  ị đơn c ư  t ể trả n    đư c, m    n đ n n    15/4/2018 s  trả 

  t số t ền n   tr n c o n u  n đơn  Xét lờ  trình bày củ   ị đơn về t ờ     n t  n  

toán cho nguyên đơn số t ền n   tr n v o n    15/4/2018. Hộ  đ n  xét xử xét 

th  , lờ  yêu c u củ   ị đơn k ôn  đư c nguyên đơn ch p nh n, tức là vi c các 

đương sự không thoả thu n đư c v   n  u về t ờ  gian thanh toán. Do v  ,  ộ  

đ n  xét xử không ch p nh n yêu c u củ  bị đơn. 

[5    ề p í  n ườ  c  qu ền l  , n     vụ l  n qu n,  ò  án đ  tốn  đ t tr  u 

t p   p l , n ưn  v  lý do côn  v  c n n c  đơn x n v n  m t t   p   n tò , n ườ  

c  qu ền l  , n     vụ l  n qu n k ôn  c    u c u    n n  ộ  đ n  xét xử k ôn  

xem xét  

 ừ n ữn  n  n địn  tr n:  ộ  đ n  xét xử c  cơ sở k ẳn  địn   ị đơn còn n  

nguyên đơn số tiền là: 27 800 000 đ n   Hai m  i     tri u tám tr m n h n đ n   

Do đ , c  p n  n   u c u k ở  k  n củ  n u ên đơn  

- Áp dụn  các Đ ều 283; 412 củ  Bộ lu t dân sự n m 2005 buộc  ị đơn ôn  

 r n  uân   v          ị   p ả  trả c o n u  n đơn ôn     Qu n    số t ền là: 

27 800 000 đ n   Hai m  i     tri u tám tr m n h n đ n  .  

-  ề án p í dân sự sơ t ẩm: Do yêu c u khở  ki n củ  nguyên đơn đư c ch p 

nh n, nên  ị đơn p ả  c ịu án p í dân sự sơ t ẩm củ  số tiền phả  trả, tính đư c là 

27.800.000  x  5% =           đồng ( ột tri u  a tr m ch n m  i n h n đ n  . 

Nguyên đơn ôn     Qu n    không phả  chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH 

C n cứ khoản 3 Đ ều 26; Khoản 1 Điều 35; Điều 39 củ  Bộ lu t tố tụn  dân 

sự;  

Áp dụn  các Đ ều 283, 412 củ  Bộ lu t dân sự n m 2005  

Xử:  
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1)    p n  n đơn k ở  k  n củ  n u  n đơn ôn     Qu n    đề n    02 

tháng 8 n m 2017. 

Buộc  ị đơn ông  r n  uân   v          ị   p ả  trả c o n u  n đơn ôn  

   Qu n    số t ền l : 27.800.000 đ n   Hai m  i     tri u tám tr m n h n 

đ n  .  

Áp dụn    oản 2 Đ ều 305 Bộ lu t dân sự:  ể từ n    Bản án c     u lực 

p áp lu t, ôn     Qu n  K c  đơn   u c u t i hành án, n u  ị đơn ôn   r n  uân 

  v          ị   không trả  o c c  m trả số t ền nêu trên, thì p ả  trả t ền lãi theo 

mức l   su t cơ  ản do   ân   n      nư c côn   ố tươn  ứn  v   t ờ     n v  số 

t ền c  m trả t   t ờ  đ ểm t     n  án  

2)  ề án p í dân sự sơ t ẩm  

Áp dụn  Đ ều 144 củ  Bộ lu t tố tụn  dân sự; đ ểm   k oản 1 Đ ều 3; đ ểm   

k oản 1 Đ ều 24;khoản 2 Đ ều 26 củ     ị qu  t số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 củ  Ủ    n t ườn vụ Quốc  ộ  qu  địn  về mức t u, m  n,   ảm, t u, 

nộp, quản lý v  sử dụn  án p í v  l  p í  òa án.  

Buộc  ị đơn ôn   r n  uân   v          ị   p ả  c ịu án p í dân sự sơ 

t ẩm là           đồng   ột tri u  a tr m ch n m  i n h n đ n   để nộp v o 

  ân sác       ư c. Nguyên đơn ôn     Qu n    không phả  chịu án phí dân 

sự sơ thẩm. Hoàn trả l   c o ôn     Qu n    số tiền t m ứn  án phí đ  nộp là 

8       đồng (Tám tr m n h n đ n   theo biên lai số: AA/2010/0004557 ngày 03 

tháng 8 n m 2017 củ      cục T     n  án dân sự  u  n Đ k G, tỉn  Kon Tum.  

C n cứ các Đ ều 271, 273 củ  Bộ lu t tố tụn  dân sự   ron  t ờ    n 15 n    

   ời l m , kể từ n    tu  n án (27/9/2017) n u  n đơn,  ị đơn, n ườ  c  qu ền 

l  , n     vụ l  n qu n c  qu ền k án  cáo l n  o  án n ân dân tỉn   on  um để 

  u c u xét xử t eo t ủ tục p úc t ẩm    ườ  c  qu ền l  , n     vụ l  n qu n 

v n  m t t   p   n tò  c  qu ền k án  cáo  ản án n   tron  t ờ    n 15    ời 

l m ngày, kể từ n    n  n đư c  ản án  o c  ản án đư c n  m   t  

Tr ờn  hợp   n án đ ợc thi hành theo qu  định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự  th  n  ời đ ợc thi hành án dân sự, n  ời ph i thi hành án dân sự có qu ền 

thỏa thuận thi hành án, qu ền  êu cầu thi hành án, tự n u  n thi hành án hoặc  ị 

c ỡn  chế thi hành án theo qu  định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân 

sự; Thời hi u thi hành án đ ợc thực hi n theo qu  định tại Điều 30 Luật thi hành 

án dân sự.     

                                              

Nơi nhận:                                                         TM  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                               

-    D   p c o t    p Đ   ẵn ;                         THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
-    D tỉn  Kon Tum;                           

-   S D  u  n;                           

-     cục    DS  u  n;  

-  ác đươn  sự; 

-  ưu    sơ vụ án  

                                                                                                        

                                                                                                       Y Trinh  


